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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: KHOA HỌC TỰ NHÊN 6
Tiết theo KHDH: 63+64
Thời gian làm bài: 90 phút
Năm học: 2023-2024

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số ý/câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TN
	TL
	TL
	TN
	

	1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
	
	
	
	Câu 6
(0,2đ)
	
	
	
	
	
	1câu
	0,2đ

	2. Các phép đo 
	
	Câu 17 (0,2đ)
	
	Câu 5 (0,2đ)
	
	
	
	
	
	2câu
	0,4đ

	3. Các thể của chất
	
	Câu 15,18 (0,4đ)
	
	Câu 1 (0,2đ)
	
	
	
	
	
	3câu
	0,6đ

	4.Oxygen và không khí
	
	Câu 7 (0,2đ)
	
	Câu 8 (0,2đ)
	
	
	
	
	
	2câu
	0,4đ

	5. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực-thực phẩm
	Câu 25a (0,5đ)
	Câu 2,3 (0,4đ)
	
	Câu 19,20 (0,4đ)
	Câu 26 (0,5đ)
	Câu 14 (0,2đ)
	
	
	1,5 câu
	5câu
	2đ

	6. Hỗn hợp
	Câu 
22a
(0,25đ)
	Câu 16 (0,2đ)
	
	
	Câu 22b,c
(0,75đ)
	Câu 4,13 (0,4đ)
	
	
	1câu
	3câu
	1,6đ

	7. Tế bào
	Câu 21.a
(0,5đ)
	Câu 9 (0,2đ)
	Câu 21b
(0,5đ)
Câu 23(1đ)
	Câu 12 (0,2đ)
	Câu 21c
(0,5đ)
	Câu 10,11 (0,4đ)
	
	
	2câu
	4câu
	3,3đ

	8. Đa dạng thế giới sống
	Câu 25b
(0,5đ)
	
	Câu 24b
(0,5đ)
	
	
	
	Câu 24a
(0,5đ)
	
	1,5câu
	
	1,5đ

	Điểm số
	1,75
	1,6
	2
	1,4
	1,75
	1
	0,5
	
	6
	4
	10

	Tổng số điểm
	3,35 đ
	3,4 đ
	2,25 đ
	0,5 đ
	
10 đ
	
10 đ












II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	Chủ đề
	Nội dung
	Câu/bài
	Mô tả

	1. Giới thiệu ......
	Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành
	Câu 6
	TH: biết về quan sát bằng kính hiển vi

	2. Các phép đo
	Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
	Câu 5
	TH: Biết về các đơn vị đo thường dùng trong đời sống

	
	Đo nhiệt độ
	Câu 17
	NB: biết nhiệt độ sôi của nước ở một nhiệt độ xác định

	3. Các thể của chất
	Sự đa dạng của chất
	Câu 1
	TH: Vật thể tự nhiên

	
	Tính chất và sự chuyển thể của chất
	Câu 18
	NB: Hiểu về hiện tượng vật lí trong tự nhiên

	
	
	Câu 15
	NB: Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước không thay đổi.

	4. Oxygen và không khí
	Oxygen và không khí
	Câu 7
	NB: Trạng thái của oxygen ở điều kiện thường

	
	
	Câu 8
	TH: Tỉ lệ về thể tích của oxygen trong không khí 

	
5. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm
	Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng 
	Câu 2
	NB: Biết về nhiên liệu lỏng      

	
	
	Câu 26
	VD. Để hạn chế sự hư hỏng của các vật thể bằng kim loại do bị gỉ, chúng ta cần sơn, không để tiếp xúc nhiều nước, ngoài trời….

	
	Một số lương thực - thực phẩm thông dụng
	Câu 3
	NB: Biết về thành phần dinh dưỡng trong thức ăn

	
	
	Câu 14
	VD: Cách bảo quản lương thực, thực phẩm

	
	
	Câu 19
	TH: Cách bảo quản lương thực, thực phẩm

	
	
	Câu 20
	TH: Vai trò của lương thực, thực phẩm

	
	
	Bài 5
	NB. Ở gia đình em thường sử dụng các cách bảo quản lương thực - thực phẩm phơi khô, đông lạnh, muối chua…
TH. Một số cách bảo quản : phơi khô, hút chân không, đông lạnh, muối chua, ướp muối, ...

	6. Hỗn hợp

	Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
	Câu 4
	VD: Hiểu về hỗn hợp

	
	
	Câu 16
	NB: Cho bột sắn dây vào nước và khuấy đều, ta thu được huyền phù

	
	
	Câu 13
	VD: Hiểu về hỗn hợp đồng nhất  

	
	
	Câu 22a, c
	NB: Nhận biết huyền phù
VD. Lấy được ví dụ về chất tinh khiết

	
	Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	Câu 12
	TH: Tách chất bằng phương pháp lọc

	
	
	Câu 22b
	VD: Tách muối ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp lọc và cô cạn

	7. Tế bào
	Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
	Câu 9
	NB: Biết các thành phần cấu tạo của tế bào

	
	
	Câu 10
	VD: Hiểu sự khác nhau của tế bào thực vật và động vật

	
	
	Câu 11
	VD : Kết quả của sự phân chia tế bào

	
	
	Câu 21a
	NB: Biết các thành phần cấu tạo của tế bào và chức năng của từng thành phần

	
	
	Câu 21b
	TH: Chỉ ra được điểm khác giữa tế bào thực vật với tế bào động vật

	
	
	Câu 21c
	VD: Tính được số lần phân chia của tế bào

	
	Từ tế bào đến cơ thể
	Câu 23
	TH: Chỉ ra được điểm giống và khác nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

	8. Đa dạng thế giới sốn
	Khóa lưỡng phân.
Virus và vi khuẩn
	Câu 24a
	VDC: Biết xây dựng cây phân loại của 4 sinh vật đã cho

	
	
	Câu 24b
	TH: Nêu được cấu tạo và hình dạng của virus

	
	
	Câu 25b
	NB: Nêu được 5 giới của thế giới sống



ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1: Trong các vật thể sau, vật thể tự nhiên là?
A. Quyển sách.                 B. Cái bút.           C. Chiếc ấm.                  D. Cây bàng.
Câu 2:  Nhiên liệu lỏng ở điều kiện thường là?
A. Xăng, dầu.                    B. Khí gas           C. Than củi.                  D. Rơm rạ
Câu 3: Thức ăn chứa nhiều chất đạm là? 
A. Bánh mì.                       B. Cơm.              C. Trứng.                       D. Thịt mỡ.
Câu 4: Trong các gia vị sau đâu là hỗn hợp?
A. Đường.                        B. Mì chính.          C. Muối bột canh.         D. Bột tiêu. 
Câu 5: Nước uống đóng chai được đo theo đơn vị nào?
A. Chiều dài (m).         B. Khối lượng (kg).    C. Thời gian (giờ).    D. Thể tích (lít).
Câu 6: Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính hiển vi .	                              B. Kính lúp.     
C. Kính có độ.	                              D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 7: Điều kiện thường oxygen tồn tại trạng thái? 
A. Rắn.             B. Lỏng.             C. Khí.                    D. Cả A,B,C.
Câu 8: Trong thành phần không khí, khí oxygen chiếm tỉ lệ bằng?
A. 100%.                     B. 78%.                     C. 21%.                 D. 1%.
Câu 9: Các thành phần chính của tế bào gồm?
A. Màng, tế bào chất, không bào.                    B. Nhân, tế bào chất, không bào. 
C. Màng, tế bào chất, nhân.                             D. Màng, nhân, không bào.
Câu 10: Tế bào động vật không có thành phần nào sau đây?
A. Màng.                B. Tế bào chất.                C. Nhân.                   D. Lục lạp.
Câu 11:  Để tách cát ra khỏi cốc nước muối người ta dùng biện pháp?
A. Cô cạn.                 B. Lọc.                    C. Chiết.                     D. Gạn.
Câu 12:  Một tế bào của một loài phân chia 3 lần liên tiếp, số tế bào con được tạo ra là?
A. 2.                       B. 3.                    C. 6.                  D. 8.
Câu 13:  Để bảo quản các loại hạt đậu (đỗ xanh, đỗ đen...) được lâu người ta thường sử dụng phương pháp?
A. Làm lạnh.           B. Phơi khô.            C. Sử dụng muối.       D. Sử dụng đường.
Câu 14:  Hỗn hợp nào sau đây là  hỗn hợp không đồng nhất?
A. Nước khoáng.          B. Nước muối.       C. Nước đường.       D. Nước lẫn dầu ăn.
Câu 15:  Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?
A. Tăng dần.				B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.			D. Ban đầu tăng rồi sau đó giảm.
Câu 16: Khi cho bột sắn dây vào nước và khuấy đều, ta thu được?
A. Dung dịch.                 	B. Dung môi.         C. Huyền phù. 	D. Nhũ tương.
Câu 17:  Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết là?
A. 0oC.                         B. 100oC.                   C. 90oC.                D. 50oC.
Câu 18:  Những giọt sương đọng trên lá vào sáng sớm là hiện tượng?
A. Bay hơi.                  B. Ngưng tụ.              C. Nóng chảy        D. Cả A và B.
Câu 19: Thực phẩm nào sau đây chủ yếu được bảo quản bằng biện pháp đông lạnh?
A. Trứng gà.                  B. Thịt lợn tươi.               C. Đỗ lạc.             D. Củ khoai.
Câu 20:  Trong rau xanh chứa chủ yếu loại chất nào sau đây?
A. Tinh bột.                B. Chất đạm.               C. Chất béo.            D. Vitamin.
Phần II: Tự luận (6,0 điểm) 
Câu 21 (1,5 điểm):
a. Nêu cấu tạo tế bào và chức năng các thành phần của tế bào? 
b. Chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào thực vật và tế bào động vật?
c. Tế bào hồng cầu sau khi thực hiện phân chia được  128  tế bào. Hỏi tế bào hồng  cầu phân chia bao nhiêu lần?
Câu 22(1 điểm):
a, Hằng năm vào mùa lũ, Đồng bằng sông Hồng được bù đắp một lượng phù sa rất lớn. Em hãy cho biết phù sa ở sông Hồng có phải là một dạng huyền phù không? Giải thích tại sao?
b,  Làm thế nào ta có thể tách được muối trong hỗn hợp muối ăn lẫn một số hạt sạn không tan trong nước?
c, Lấy dụ 3 ví dụ về chất tinh khiết?
Câu 23 (1 điểm). Em hãy cho biết những điểm giống và khác nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào? 
Câu 24 (1 điểm):
a, Em hãy xây dựng cây phân loại của 5 sinh vật gồm: Chim sẻ, chuồn chuồn,khỉ, rùa, cá chép ?
b, Nêu cấu tạo và hình dạng của virus? Lấy ví dụ?
Câu 25 (1 điểm)
a. Nêu các cách bảo quản lương thực và thực phẩm ? Ở gia đình em thường sử dụng các cách bảo quản lương thực - thực phẩm nào?
b. Thế giới sống được chia thành  bao nhiêu giới? Lấy ví dụ các sinh vật ở các giới?
Câu 26 (0,5 điểm): Để hạn chế sự hư hỏng của các vật thể bằng kim loại do bị gỉ, chúng ta cần chú ý sử dụng chúng như thế nào?
IV. Hướng dẫn đáp án – biểu điểm:
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	D



Phần II. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


21


(1,5
Điêm)
	a. Cấu tạo tế bào gồm:
- Màng tế bào: Bảo vệ và cho các chất đi qua.
- Chất tế bào: Chứa các bào quan và là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
- Nhân tế bào: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
	

0,5

	
	b. Khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật:
- Tế bào thực vật: Có thành tế bào,trong tế bào chất có chứa lục lạp và không bào kích thước lớn.
- Tế bào động vật: Không có thành tế bào, không có diệp lục , không có không bào hoặc một số tế bào có không bào nhưng kích thước nhỏ.
	
0,25

0,25

	
	c. 128 = 27 tế bào hồng cầu phân chia 7 lần.
	0,5

	



22

(1điểm)

	a. Phù sa là một loại huyền phù vì phù sa gồm các chất không tan, lơ lửng trong nước như cát, sỏi.. rồi dần dần lắng xuống. 
	
0,5

	
	b.Để tách muối ra khỏi hỗn hợp muối ăn lẫn hạt sạn:
	

	
	-Cho hỗn hợp trên vào nước, khuấy đều.
- Lọc  -> nước muối.
- Cô cạn nước muối-> muối sạch.
c, Chất tinh khiết: vàng, sắt, khí oxygen
	0,25


0,25

	











23
(1điểm)
	
	Đặc điểm, chức năng
	 Cơ thể đơn bào
	Cơ thể đa bào

	Giống nhau
	- Đều được cấu tạo từ tế bào.
- Đều biểu hiện đầy đủ đặc trưng của cơ thể sống như trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, vận động – cảm ứng.

	

Khác nhau
	Số lượng tế bào
	Chỉ có 1 tế bào
	Có nhiều loại tế bào

	
	Nhân tế bào
	Nhân sơ và nhân thực
	Nhân thực

	
	Kích thước, 
cách quan sát
	Nhỏ bé, hầu hết quan sát dưới kính hiển vi
	Lớn hơn, thường quan sát bằng mắt thường

	
	Ví dụ
	Vi khuẩn, nguyên sinh động vật,….
	Thực vật, động vật,….



	


0,25




0,25



0,25





0,25

	24
(1điểm)
	a, HS vẽ được cây phân loại.
b, Virus được cấu tạo gồm 2 phần là:
+ vỏ protein
+ lõi chứa vật chất di truyền
Virus có dạng hình que, hình cầu, hình đa diện, hình khối...
Ví dụ: virus sởi, virus quai bị...
	0,5




0,5

	25
(1điểm)
	a) Một số cách bảo quản lương thực - thực phẩm 
 phơi khô, đông lạnh, ướp muối, hút chân không, ....
 Nhà em thường sử dụng cách phơi khô và đông lạnh.
b, Thế giới sống được chi a làm 5 giới:
+ Khởi sinh : Vi khuẩn  E coli
+ Nguyên sinh: Trùng giày, roi...
+ Nấm: Nấm mốc...
+ Thực vật; Rau cải...
+ Động vật: Con gà...
	0,5




[bookmark: _GoBack]   0,5

	26
(0,5
điểm)
	Để bảo quản các đồ dùng bằng kim loại người ta thường sơn phủ hoặc bôi 1 lớp dầu mỡ lên lên bề mặt kim loại. Hạn chế tiếp xúc với nước, không khí,….
	0,5



